
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 18/10/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

241014-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

Phố Trung 

Hy, Thị trấn 

Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372307836 14/10/2024 

08:18:59 

15/10/2024 

08:18:00 

14/10/2024 

15:04:38 

   

2 H56.26.24-

241014-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

NHUNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0836597068 14/10/2024 

08:53:54 

15/10/2024 

08:52:59 

14/10/2024 

15:03:47 

   

3 H56.26.24-

241014-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HƯƠNG 

Phố Trung 

Hy, Thị trấn 

Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372307836 14/10/2024 

08:54:20 

15/10/2024 

08:54:00 

14/10/2024 

15:04:15 

   

4 H56.26.24-

241014-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 LÊ ĐÌNH 

MẠNH 

Số 8 ngõ 1 

Tôn Thất 

Tùng, Xã 

Hoằng Đức, 

0982876480 14/10/2024 

10:06:58 

15/10/2024 

10:05:59 

14/10/2024 

22:49:13 

   



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

5 H56.26.24-

241014-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 CAO THỊ 

LOAN 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0984404941 14/10/2024 

11:18:52 

14/11/2024 

11:18:00 

14/10/2024 

22:48:53 

   

6 H56.26.24-

241014-0007 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

PHƯỢN

G 

TDP Đống 3, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0363203389 14/10/2024 

11:53:59 

17/10/2024 

13:30:00 

14/10/2024 

22:48:07 

   

7 H56.26.24-

241014-0006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

PHƯỢN

G 

TDP Đống 3, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0363203389 14/10/2024 

11:54:39 

17/10/2024 

13:30:00 

14/10/2024 

22:48:30 

   

8 H56.26.24-

241015-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 LÊ 

TRỌNG 

TUẤN 

HOÀNG 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0385428153 15/10/2024 

10:23:04 

16/10/2024 

10:22:59 

16/10/2024 

14:30:51 

   



hoặc chứng 

nhận 

9 H56.26.24-

241016-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 ĐỖ THỊ 

HƯƠNG 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977839833 16/10/2024 

10:41:28 

17/10/2024 

10:41:00 

16/10/2024 

16:07:07 

   

10 H56.26.24-

241010-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N NGỌC 

LÊ 

CÔNG 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0769788779 16/10/2024 

16:04:09 

21/10/2024 

16:03:59 

17/10/2024 

17:10:11 

   

11 H56.26.24-

241017-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N XUÂN 

TÚ 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973615910 17/10/2024 

08:57:57 

18/10/2024 

08:56:59 

18/10/2024 

07:52:21 

   

12 H56.26.24-

241017-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 CAO 

XUÂN 

KHÁNH 

THÔN PHÚ 

THỊNH 

0977024689 17/10/2024 

09:47:30 

19/11/2024 

09:46:59 

17/10/2024 

17:18:52 

   



13 H56.26.24-

241017-0003 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241017-

0969) 

 LÊ 

PHƯƠN

G TUỆ 

VÂN 

  17/10/2024 

09:53:52 

17/10/2024 

17:00:00 

17/10/2024 

22:53:14 

   

14 H56.26.24-

241016-0003 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241016-

3795) 

 Cao Thị 

Nguyên 

Hân 

  17/10/2024 

09:57:37 

17/10/2024 

17:00:00 

17/10/2024 

22:53:35 

   

15 H56.26.24-

241017-0006 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 PHÙNG 

SỸ 

LONG 

SỐ NHÀ 12, 

ĐƯỜNG SỐ 

1, PHỐ ĐỨC 

SƠN, Thị 

trấn Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973450080 17/10/2024 

11:18:22 

19/11/2024 

11:18:00 

17/10/2024 

17:18:28 

   

16 H56.26.24-

241017-0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 CAO 

XUÂN 

KHÁNH 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977024689 17/10/2024 

11:18:33 

18/10/2024 

11:18:00 

17/10/2024 

17:17:58 

   

17 H56.26.24-

241017-0009 

Thủ tục 

chứng thực 

 NGUYỄ

N 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

0357354066 17/10/2024 

16:13:17 

18/10/2024 

16:12:59 

18/10/2024 

15:00:18 

   



bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

QUANG 

TIẾN 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

18 H56.26.24-

241017-0004 

Thủ tục 

đăng ký 

khai tử 

(G22.99.10-

241017-

0186) 

 LÊ THỊ 

DẬU 

Thôn Mỹ Đà, 

xã Hoằng 

Đức, huyện 

Hoằng Hóa, 

tỉnh Thanh 

Hóa, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

 18/10/2024 

07:43:40 

18/10/2024 

17:00:00 

18/10/2024 

15:55:53 

   

19 H56.26.24-

241017-0005 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 LÊ 

XUÂN 

THỨC 

Nguyễn thị 

nguyệt - nam 

ngạn, Xã 

Thạch Lập, 

Huyện Ngọc 

Lặc, Tỉnh 

Thanh Hóa 

0393011843 18/10/2024 

07:44:30 

22/11/2024 

07:44:00 

    

20 H56.26.24-

241017-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 CAO 

XUÂN 

KHÁNH 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0977024689 18/10/2024 

07:47:54 

21/10/2024 

07:46:59 

18/10/2024 

15:57:09 

   

21 H56.26.24-

241017-0010 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

 LÊ 

NGỌC 

MINH 

  18/10/2024 

07:49:32 

18/10/2024 

17:00:00 

18/10/2024 

17:29:09 

   



cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

241017-

3858) 

22 H56.26.24-

241018-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

CHÂU 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0982558503 18/10/2024 

08:57:27 

21/10/2024 

08:56:59 

18/10/2024 

15:00:06 

   

 


